
 

1 
 

THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU 
SÁCH MỚI ĐỢT 4 THÁNG 11 

 
1.   Kiến thức gia đình 1289( Số 45) . - H. : Nông nghiệp,2022 , 28cm 
 T.1289, 46tr     
 050    / PM : MM.015504 
 
2.   Nguyễn Vỹ và quá trình tiếp nhận . - Quảng Ngãi : Quảng Ngãi,2018. - 619tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp, thơ, văn và nhận định của các tác 
giả về cuộc đời, sự nghiệp, thơ, văn Nguyễn Vỹ  

 070.92   PD : DV.080473 
 
3.  PHẠM BÁ NHƠN. Câu đối toàn thư : Luận văn thi tập  - Lời hay ý đẹp.  / Phạm Bá 

Nhơn. - H. : Hội nhà văn,2022. - 396tr , 23cm     
 177   PD : DV.080482 
 
4.   Sự chuyển biến tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 

4.0 . - H. : Thông tin và Truyền thông,2022. - 498tr , 21cm  
Tóm tắt :    Trình bày sự chuyển biến tôn giáo trên thế giới trong bối cảnh 

toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 4.0. Tìm hiểu nhân tố tác động đến sự chuyển biến tôn 
giáo ở Việt Nam hiện nay. Sự chuyển biến tôn giáo ở Việt Nam nói chung và trong đời 
sống xã hội nói riêng  

 200.9597   PD : DV.080479 / PM : MM.015501 
 
5.   Phát huy vai trò của văn hóa sinh thái trong phát triển bền vững ở Việt Nam  . - H. : 

Thông tin và truyền thông ,2021. - 237tr , 21cm     
 304.209597    / PM : MM.015500 
 
6.  NGUYỄN VĂN VĨNH. Vấn đề phụ nữ ở nước ta  / Nguyễn Văn Vĩnh. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam,2021. - (Tủ sách Giới và Phát triển). - 499tr , 21cm     
 305.409597   PD : DV.080478 / PM : MM.015502 
 
7.   Dư luận nữ quyền tại Huế (1926-1929) trên sách báo đương thời . - H. : Phụ nữ Việt 

Nam,2021. - (Tủ sách Giới và Phát triển). - 548tr , 21cm     
 305.420959749   PD : DV.080477 
 
8.   Người La Ha ở Việt Nam  = The La Ha in Viet Nam. - H. : Thông tấn,2022. - 144tr , 

25cm     
 305.8959   PD : DL.018340 
 
9.  NGÔ ĐỨC THỊNH. Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam  / Ngô Đức 

Thịnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa dân tộc,2021. - 683tr , 21cm     
 306.09597   PD : DV.080485 
 
 
10.   Biểu tượng văn hóa truyền thống làng quê Việt Nam . - H. : Văn hóa dân tộc,2021. - 

331tr , 21cm     
 390.09597   PD : DV.080480 
 
11.  VŨ VĂN ÂU. Từ điển Việt - Tây Ban Nha  / Vũ Văn Âu. - H. : Đại học quốc gia,2021. 

- 2397tr , 24cm     
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 495.922321   PD : DL.018341 
 
12.  NGUYỄN HUY HOÀNG. Vào cõi Bác xưa  / Nguyễn Huy Hoàng. - H. : Thông tin và 

Truyền thông,2021. - 394tr , 24cm     
 895.9221008   PD : DL.018344 
 
13.  TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG. Tuyển tập   : Thơ-Văn-Nhạc-Họa / Tôn Nữ Hỷ Khương. - H. : 

Hội Nhà văn,2020. - 299tr , 24cm     
 895.922134   PD : DL.018342 
 
14.  NGUYỄN VỸ. Hoang vu  : Thơ / Nguyễn Vỹ. - H. : Văn học,2019. - 167tr , 19cm     
 895.922134   PD : DV.080475 / PM : MM.015498 
 
15.  NGUYỄN VỸ. Thơ  / Nguyễn Vỹ. - H. : Hội Nhà văn,2020. - 341tr , 24cm     
 895.922134   PD : DL.018350 
 
16.  NGUYỄN VỸ . Hai thiêng liêng    : Truyện dài  / Nguyễn Vỹ . - H. : Hội nhà văn ,2020. 

- 417tr , 21cm     
 895.922334    / PM : MM.015499 
 
17.  NGUYỄN VỸ. Dây bí rợ  / Nguyễn Vỹ. - H. : Hội nhà văn,2020. - 206tr , 21cm     
 895.922334   PD : DV.080476 / PM : MM.015505 
 
18.  NGUYỄN VỸ. Mồ hôi nước mắt  : Truyện dài / Nguyễn Vỹ. - H. : Hội nhà văn,2020. - 

362tr , 21cm     
 895.922334   PD : DV.080474 / PM : MM.015503 
 
19.  NGUYỄN VỸ. Tuấn, chàng trai nước Việt  / Nguyễn Vỹ. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa 

văn nghệ,2020. - 978tr , 21cm     
 895.922334   PD : DV.080472 
 
20.   Ký ức người lính Tập .16 . - H. : Thông tin và Truyền thông,2022 , 24cm 
 T.16, Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn, 491tr.     
 895.9228   PD : DL.018343 
 
21.  NGUYỄN VỸ. Văn thi sĩ tiền chiến  / Nguyễn Vỹ. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa văn 

nghệ,2018. - 554tr , 21cm     
 895.9228   PD : DV.080481 
 
 
22.   Đại Nam thực lục.T1 . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hà Nội,2022 , 24cm 
 T.1, 1068tr  

Tóm tắt :    Ghi chép về lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX dưới thời triều 
Nguyễn tiền biên và chính biên, đệ nhất kỷ thực lục về Thế tổ cao hoàng đế từ 1778 - 
1819 ...  

 959.7029   PD : DL.018351 
 
23.   Đại Nam thực lục.T10 . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hà Nội,2022 , 24cm 
 T.10, 200tr  

Tóm tắt :    Ghi chép thực về lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX dưới sự trị vì 
của vương triều Nguyễn Chính biên - đệ ngũ kỷ thứ 5 thực lục về Giản Tông Nghị 
hoàng đế 1883 - 1885 và thực lục về Cảnh Tông Thuần hoàng đế 1885 - 1888  
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 959.7029   PD : DL.018359 
 
24.   Đại Nam thực lục.T2 . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hà Nội,2022 , 24cm 
 T.2, 1004tr  

Tóm tắt :    Ghi chép về lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX dưới thời triều 
Nguyễn tiền biên và chính biên, đệ nhất kỷ thực lục về Thánh tổ nhân hoàng đế ( Minh 
Mệnh) từ 1820 -1828  

 959.7029   PD : DL.018352 
 
25.   Đại Nam thực lục.T3 . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hà Nội,2022 , 24cm 
 T.3, 1040tr  

Tóm tắt :    Ghi chép về lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX dưới thời triều 
Nguyễn tiền biên và chính biên, đệ nhất kỷ thực lục về Thánh tổ nhân hoàng đế ( Minh 
Mệnh) từ 1830 -1833  

 959.7029   PD : DL.018353 
 
26.   Đại Nam thực lục.T4 . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hà Nội,2022 , 24cm 
 T.4, 1136tr  

Tóm tắt :    Ghi chép về lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX dưới thời triều 
Nguyễn tiền biên và chính biên, đệ nhất kỷ thực lục về Thánh tổ nhân hoàng đế ( Minh 
Mệnh) từ 1833 -1836  

 959.7029   PD : DL.018357 
 
27.   Đại Nam thực lục.T5 . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hà Nội,2022 , 24cm 
 T.5, 940tr  

Tóm tắt :    Ghi chép về lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX dưới thời triều 
Nguyễn tiền biên và chính biên, đệ nhất kỷ thực lục về Thánh tổ nhân hoàng đế ( Minh 
Mệnh) từ 1837 -1840  

 959.7029   PD : DL.018356 
 
28.   Đại Nam thực lục.T6 . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hà Nội,2022 , 24cm 
 T.6, 1144tr  

Tóm tắt :    Ghi chép về lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX dưới thời triều 
Nguyễn tiền biên và chính biên, đệ nhất kỷ thực lục về Thánh tổ nhân hoàng đế ( Minh 
Mệnh) từ 1841 -1847  

 959.7029   PD : DL.018355 
 
29.   Đại Nam thực lục.T7 . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hà Nội,2022 , 24cm 
 T.7, 1556tr  

Tóm tắt :    Ghi chép về lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX dưới thời triều 
Nguyễn tiền biên và chính biên, đệ nhất kỷ thực lục về Duệ Tông Anh hoàng đế (Tự 
Đức) từ 1848 -1873  

 959.7029   PD : DL.018354 
 
30.   Đại Nam thực lục.T8 . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hà Nội,2022 , 24cm 
 T.8, 672tr  

Tóm tắt :    Ghi chép về lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX dưới sự trị vì của 
vương triều Nguyễn chính biên - đệ tứ kỷ thứ tư thực lục về Dực Anh Tông hoàng đế từ 
1874 - 1883  

 959.7029   PD : DL.018358 
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31.   Đại Nam thực lục.T9 . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hà Nội,2022 , 24cm 
 T.9, 508tr  

Tóm tắt :    Ghi chép thực về lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX dưới sự trị vì 
của vương triều Nguyễn Chính biên - đệ ngũ kỷ thứ 5 thực lục về Giản Tông Nghị 
hoàng đế 1883 - 1885 và thực lục về Cảnh Tông Thuần hoàng đế 1885 - 1888  

 959.7029   PD : DL.018360 
 
32.  ĐỖ HOÀNG LINH. Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước  = Nguyen 

Ai Quoc - Ho Chi Minh: The itinerary to found Democratic Republic of Vietnam / Đỗ 
Hoàng Linh (Chủ biên), Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thị Bình. - H. : Thông tin và 
Truyền thông,2022. - 252tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu hàng trăm bức ảnh tư liệu, tài liệu, bút tích có liên 
quan đến quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1911 - 1945  

 959.703092   PD : DV.080484 
 
33.  NGUYỄN VĂN HIỆP. Lịch sử tỉnh Bình Dương giản lược  / Nguyễn Văn Hiệp. - H. : 

Khoa học xã hội,2022. - 476tr , 24cm     
 959.774   PD : DL.018348 
 
34.  NGUYỄN VĂN HIỆP. Lịch sử tỉnh Bình Dương Tập 1, 2, 3, 4.  / Nguyễn Văn Hiệp. - 

H. : Khoa học xã hội,2022 , 24cm 
 T.1, Từ khởi thủy đến giữa thế kỷ XIX, 254tr 
 T.2, Thủ Dầu Một từ 1859 đến 1945, 254tr 
 T.3, Thủ Dầu Một - Bình Dương  từ 1945 đến 1975, 430tr 
 T.4, Sông Bé - Bình Dương  từ 1975 đến 2020, 318tr     
 959.774   PD : DL.018345 ; DL.018346 ; 

 DL.018347 ; DL.018349 
 

 


